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TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Tổ Ngữ văn                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                                                                                                            

        Biên Hòa, ngày 1 tháng 9 năm 2020 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN 
 Học kỳ II - Năm học 2020 - 2021 

Tuần Khối 
Tiết 

PPCT 
Tên bài học/ Chủ đề Ghi chú/ Hướng dẫn thực hiện 

19 
Từ 

11/1 

đến 
17/1/21 

10 
55 

56-57 

- Phú sông Bạch Đằng 

- Đại cáo bình Ngô (tác giả và tác phẩm) 

Chú ý các trải nghiệm, tìm hiểu của HS 

qua các tư liệu lịch sử, địa lí 

11 

73 

74 

75 

- Lưu biệt khi xuất dương 

- Nghĩa của câu 

- Hầu trời 

 

12 
55-56 

57 

- Vợ chồng A Phủ 

 

KKHS tự đọc, tự làm : Nhân vật giao tiếp 

20 
Từ 

18/1 

đến 

24/1/21 

 

10 

58 

 

59-60 

Chủ đề 2: Văn thuyết minh 
- Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh 

- Lập dàn ý bài văn thuyết minh 

- Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh 

- Phương pháp thuyết minh 

- Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh 

 

Tích hợp 5 bài thành chủ đề 

Không dạy: Tóm tắt văn bản thuyết minh 

- Tập trung các HĐ trải nghiệm sáng tạo, 

các sản phẩm học tập của hs và giáo dục, 

bồi dưỡng cho hs về văn hóa địa phương 
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11 

76 

77 

78 

- Một số thể loại văn học: Kịch, nghị luận 

- Nghĩa của câu (tt) 

- Chủ đề 3: Thơ mới 

 

12 
58-59 

60 
- Vợ nhặt 

Nghị luận về một tác phẩm, đoạn trích văn 

xuôi 

21 
Từ 

25/1 

đến 

31/1 

10 

61 

62 

63 

Chủ đề 2: Văn thuyết minh 
 

 

11 

79 

80 

81 

Chủ đề 3: Thơ mới 
 

- Vội vàng 

- Tràng giang 

- Đây thôn Vĩ Dạ 

- Một thời đại trong thi ca 

 

- Tích hợp 4 bài thành một chủ đề 

 

12 

61 

62-63 

 

Chủ đề 2: Văn xuôi kháng chiến chống Mỹ 
- NL về một tác phẩm, đoạn trích văn xuôi  

- Rừng xà nu 

- Những đứa con trong gia đình 

 

Tích hợp 3 bài thành chủ đề 

Vận dụng hiệu quả tích hợp đọc văn và làm 

văn 

KKHS tự đọc: Bắt sấu rừng U Minh hạ 

22 
Từ 

1/2 

đến 

10 

 

64 

65 

66 

 

- Chủ đề 2: Văn thuyết minh 

- Hiền tài là nguyên khí của quốc gia  

- Khái quát lịch sử tiếng Việt 

 

- KKHS tự đọc: Tựa Trích diễm thi tập  
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7/2 

11 

82 

83 

84 

Chủ đề 3: Thơ mới 
 

-  

12 

 

64-65 

66 
Chủ đề 2: Văn xuôi kháng chiến chống Mỹ 

- HS vận dụng thực tiễn để rút ra bài học 

trong giai đoạn hiện nay của xã hội 

23 
Từ 

22/2 

đến 

28/2 

10 
67- 68 

69 

-  Chuyện chức phán sự đền Tản Viên  

-  Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt 

KKHS tự đọc: Hưng Đạo Đại Vương Trần 

Quốc Tuấn/ Thái sư Trần Thủ Độ 

 

11 

 

85 

86 

87 

 

 

- Thao tác lập luận bác bỏ 

- Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ 

- Đặc điểm loại hình của tiếng Việt 

 

 

12 
67-68 

69 
- Chiếc thuyền ngoài xa 

 

 

 

 

24 
Từ 

1/3 

 

10 
70 

71-72 

- Hồi trống Cổ Thành 

- Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ 

- KKHS tự đọc: Tào Tháo uống rượu luận 

anh hùng 

 

11 

88-89 

90 

 

- Chiều tối 

- Từ ấy 

 

KKHS tự đọc:  Lai Tân/ Nhớ đồng/ Tương 

tư/ Chiều xuân 
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đến 

7/3 

12 

 

70-71 

 

72 

 

- Thực hành về hàm ý/ Thực hành về hàm ý (tt) 

Hướng dẫn đọc thêm: Một người Hà Nội 

- Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận 

 

KKHS tự đọc: Mùa lá rụng trong vườn 

25 
Từ 

8/3 

đến 

14/3 

10 

    73 

 

 

 

 

74 

75 

-  Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật 

 

Chủ đề 3: Truyện Kiều  
- Truyện Kiều (tác giả) 

-  Trao duyên 

- Chí khí anh hùng 

- Thực hành các phép TT: phép điệp và phép đối  

 

 

Tích hợp 4 bài thành chủ đề 

KKHS tự đọc: Thề nguyền /Nỗi thương 

mình 

11 

91 

92 

93 

- Từ ấy (tt) 

- Tiểu sử tóm tắt/ Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt 

- Tôi yêu em 

- KKHS tự đọc: Bài thơ số 28 

- Tinh giản còn 1 tiết 

12 

73 

74-75 

 

- Số phận con người 

- Ông già và biển cả 

- KKHS tự đọc : Truyện ngắn Thuốc 

 

26 
Từ 

15/3 

đến 

21/3 

10 

76 

77 

78 

 

Chủ đề 3: Truyện Kiều  
 

 

 

11 

94 

95 

96 

- Thao tác lập luận bình luận 

- Luyện tập thao tác lập luận bình luận 

- Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận 
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12 

76 

77-78 

 

- Ông già và biển cả 

- Diễn đạt trong văn nghị luận/ Diễn đạt trong văn nghị 

luận (tt) 

 

 

 

Kết hợp luyện tập viết đoạn văn NLXH và 

bài văn NLVH 

27 
Từ 

22/3 

đến 

28/3 

10 
79- 80 

81 

- Chủ đề 3: Truyện Kiều 

 

- Lập dàn ý bài văn nghị luận (về một đoạn thơ) 

 

11 
97 

98- 99 

- Người trong bao 

- Hướng dẫn làm bài kiểm tra giữa kì II 

- KKHS tự đọc: Ba cống hiến vĩ đại của Các 

Mác 

     12 
79- 80 

81 

 

-   Hướng dẫn làm bài KT giữa kì II 

- Kiểm tra giữa học kì II(45 phút) 

 

- Đọc hiểu,viết đoạn văn NLXH và viết bài 

văn nghị luận về tác phẩm, đoạn trích văn 

xuôi 

 

    28 
Từ 

29/3 

đến 

4/4 

10 
82-83 

84 

 

- Hướng dẫn làm bài KT giữa học kì II 

- Kiểm tra giữa học kì II(45 phút) 
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11 

100 

101 

102 

- Kiểm tra giữa học kì II(45 phút) 
- Người cầm quyền khôi phục uy quyền 

-  

12 
82- 83 

84 

- Hồn Trương Ba, da hàng thịt 

- Nhìn về vốn văn hóa dân tộc 

 

29 
Từ 

5/4 

đến 

11/4 

10 

85 

86 

87 

 

- Các thao tác nghị luận 

- Lập luận trong văn nghị luận 

- Luyện tập viết đoạn văn nghị luận 

 

   

 

11 

103 

104 

105 

- Về luân lí xã hội ở nước ta/ Hướng dẫn đọc thêm: Tiếng 

mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức 

- Phong cách ngôn ngữ chính luận 

 

12 

85 

86 

87 

 

- Phát biểu tự do 

- Phong cách ngôn ngữ hành chính 

- Giá trị văn học và tiếp nhận văn học 

 

 

 

   30 
Từ 

12/4 

đến 

18/4 

10 

88 

89 

90 

 

-  Trả bài kiểm tra giữa kì II  

- Văn bản văn học  

- Nội dung và hình thức của văn bản văn học 

-  

 

11 

106 

107 

108 

- Phong cách ngôn ngữ chính luận (tt) 

- Ôn tập văn học  

- Trả bài kiểm tra giữa kì II 

-  
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     12 

    88 

89 

90 

 

-  Trả bài kiểm tra giữa kì II 

- Ôn tập phần làm văn  

- Tổng kết phần tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn 

ngữ 

 

31 
Từ 

19/4 

đến 

25/4 

10 

91 

92 

93 

 

- Ôn tập phần tiếng Việt 

- Viết quảng cáo 

- Tổng kết phần văn học 

 

- KKHS tự đọc, tự làm: Văn vản tổng kết 

 

11 

109 

110 

111 

- Ôn tập tiếng Việt 

- Ôn tập phần làm văn  

- Tóm tắt văn bản nghị luận/ Luyện tập tóm tắt văn bản 

nghị luận 

- Luyện tập nghị luận về một bài thơ, đoạn 

thơ 

- Tích hợp thành một bài 

12 

91 

92 

93 

- Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và 

các phong cách ngôn ngữ  

- Ôn tập phần Văn học 

 

 

 

32 
Từ 

26/4 

đến 

2/5 

10 
94-95-

96 

- Ôn tập phần làm văn 

- Luyện tập đọc hiểu văn bản 

- Ôn tập phần làm văn: Luyện tập làm văn 

nghị luận về bài thơ, đoạn thơ 

11 

112 

113 

114 

- Ôn tập kiểm tra học kì II 

Tổng hợp kiến thức, kĩ năng 

Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản, viết đoạn văn 

NLXH và làm bài văn NLVH 

12 
94-95-

96 
- Ôn tập kiểm tra học kì II 

Tổng hợp kiến thức, kĩ năng 

 

33 
Từ 

3/5 

đến 

9/5 

10 
97-98-

99 
- Ôn tập kiểm tra học kì II 

Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản, viết đoạn văn 

NLXH và làm bài văn NLVH 

11 

115 

116 

117 

- Ôn tập kiểm tra học kì II 

 

Tổng hợp kiến thức, kỉ năng 

Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản, viết đoạn văn 

NLXH và làm bài văn NLVH 

12 
 97-98 

99 

- Kiểm tra học kỳ II 

- Trả bài KT học kì II 
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34 
Từ 

10/5 

đến 

16/5 

10 

100 

101 

102 

- Kiểm tra học kỳ II 

- Trả bài KT học kì II 

 11 

118 

119 

120 

- Kiểm tra học kỳ II 

- Trả bài KT học kì II 

12 

100 

101 

102 

 

- Ôn thi THPT quốc gia 

 

35 
Từ 

17/5 

đến 

23/5 

10 

 

103 

104 

105 

Hướng dẫn học hè 

 

11 

 

121 

122 

123 

Hướng dẫn học hè 

 

12 

103 

104 

105 

 

Ôn thi THPT quốc gia 

 

 

 

 

                 BGH DUYỆT                   NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH       

                                                                                                      Tổ trưởng 

 

 
 

 

 

                      Nguyễn Thị Thu Thảo                                                                    Thiều Vũ Lệ Hằng 


